
Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 LÊ MỸ QUỐC 01/5/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Triệu 

Phong, tỉnh 
Quảng Trị

Thôn Kinh tế,
 xã Suối Kiết 12/12

Cử nhân 
Kinh tế - 

Luật
Trung cấp B Anh Chuyên viên 

Ban Xây dựng 
Đảng, Đảng ủy 

xã Suối Kiết
10/09/2009 2021-2026

2 PHẠM HỒNG THẮNG 13/11/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm 
Thắng, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn 1,
 xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân 

Luật

Trung cấp 
(Đang học 
Cao cấp)

B Anh 

Ủy viên Ban Thường vụ, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy, Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân sách 
HĐND xã

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã Suối  

Kiết 
30/12/2009 Không

3 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM 18/04/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm 

Liêm, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn 1,
xã Suối Kiết 12/12

Cử nhân 
Kinh tế - 

Luật
Trung cấp B Anh 

Ủy viên Ban Thường vụ, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam xã Suối 

Kiết

28/07/2000
2011-2016
2016-2021
2021-2026

03 người
02 người

         Bà TRẦN THỊ BÍCH TRÂM  Ông PHẠM HỒNG THẮNGÔng  LÊ MỸ QUỐC

CHỦ TỊCH 

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 

Quê quán Nơi ở hiện nayHọ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Ghi 

chú

Suối Kiết, ngày 26 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 01

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tácTT

Gồm 01 thôn: Thôn 1

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT



   Bà NGUYỄN THỊ THU

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 TRẦN THỊ NGỌC ANH 27/01/1984 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn 4, 

xã Suối Kiết, 12/12 Cử nhân 
Luật

Trung 
cấp B Anh 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ xã

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 

Nam xã Suối Kiết
20/12/2011

2011-2016
2016-2021
2021-2026

2 MANG LỢI 29/01/1983 Nam Việt
Nam Raglai Không

Xã Suối Kiết, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn 2,
 xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân  

Luật
Trung

cấp B Anh Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND xã

Hội đồng nhân 
dân xã Suối Kiết 12/12/2009

2011-2016
2016-2021
2021-2026

3 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 27/09/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường Hàm 
Thắng, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Lạc Tín, 
xã Tánh Linh 12/12

Đại học Lâm 
Nghiệp; Cử 
nhân Luật

Thạc 
sĩ Cao cấp B2 Anh Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã
Ủy ban nhân dân 

xã Suối Kiết 30/11/2007 2021-2026

4 NGUYỄN THỊ THU 12/07/1988 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường Ngọc 
Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn Bà Tá,
xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân 

Luật
Trung 

cấp B Anh Chuyên viên 
Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 
Nam xã Suối Kiết

10/07/2014 Không

5 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 10/09/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nghĩa 
Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Bà Tá,
 xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân Luật 

Kinh tế
Trung 

cấp B Anh Chuyên viên 
Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 
Nam xã Suối Kiết

12/10/2006 2011-2016
2021-2026

05 người
03 người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm 01 thôn: Thôn 2

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo

                  Bà TRẦN THỊ NGỌC ANH         Ông MANG LỢI Ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN

CHỦ TỊCH 

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: Suối Kiết, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 TRẦN DIỆU MAI TRÚC 07/10/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tư Nghĩa, 
tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kinh tế,
 xã Suối Kiết 12/12 Đại học Trung 

cấp B Anh Chuyên viên
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công xã 

Suối Kiết
15/06/2012 2021-2026

2 PHAN MINH TUẤN 10/10/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Triệu Bình, 
tỉnh Quảng Trị

Thôn Lạc Hóa 2, 
xã Tánh Linh 12/12

Đại học 
Luật, Văn 

hóa

Thạc 
sĩ

Cao 
cấp B2

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó 
Chủ tịch thường trực Ủy ban 

nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã 
Suối Kiết 25/12/2011 Không

3 HOÀNG MINH TUỆ 01/01/1983 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Cam Hồng, 
tỉnh Quảng trị

Thôn Sông Dinh, 
xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân 

Luật
Trung 

cấp B Anh 
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã Suối 

Kiết
02/10/2015 2016-2021

2021-2026

03 người
02 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm 01 thôn: Thôn Sông Dinh

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Bà TRẦN DIỆU MAI TRÚC Ông PHAN MINH TUẤN            Ông HOÀNG MINH TUỆ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

Suối Kiết, ngày  26  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 NGUYỄN VĂN PHÚ 26/10/1973 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Giai Lạc, 

tỉnh Nghệ An
Thôn 4, 

xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân
 Luật Sơ cấp Bí thư Chi bộ Thôn 4, xã Suối Kiết 30/4/2005 2021-2026

2 NGUYỄN THỊ PHÚC 24/12/1978 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Đại Lộc, 

Tp. Đà Nẵng
Thôn Phú Thuận, 

xã Tánh Linh 12/12 Đại học
 Kế toán

Trung 
cấp B Anh Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy 
Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã Suối Kiết 20/01/2012 Không

3 LÝ VĂN TRƯỜNG 10/04/1984 Nam Việt 
Nam Nùng Không Xã Nhân Lý, 

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Tân Thành,

 xã Tánh Linh 12/12
Cử nhân Phát triển 

nông thôn và 
khuyến nông

Trung 
cấp B Anh Chuyên viên

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

Suối Kiết
27/12/2011 2016-2021

2021-2026

4 NGUYỄN TIẾN TUẤN 11/05/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nam Cửu 
Việt, tỉnh 
Quảng Trị

Thôn Lạc Thuận, 
xã Tánh Linh 12/12 Đại học Luật Trung 

cấp B Anh Đảng ủy viên, Chánh Văn 
phòng HĐND và UBND xã

Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã Suối Kiết
28/04/2011 Không

5 LƯU ĐỨC VINH 01/5/1975 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thiện Tín, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Lạc Hóa 2, 
Xã Tánh Linh 12/12

Kỹ sư Kinh tế vận 
tải  Thuỷ - Bộ. Tổ 

chức và quản lý vận 
tải

Thạc 
sĩ Cao cấp B Anh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã
Đảng ủy, Hội đồng 

nhân dân xã Suối Kiết 16/01/2004 2016-2021 
2021-2026

05 người
03 người

CHỦ TỊCH 

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: Suối Kiết, ngày 26  tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

                             Ông NGUYỄN VĂN PHÚ           Bà NGUYỄN THỊ PHÚC                    Ông LÝ VĂN TRƯỜNG

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

          Ông NGUYỄN TIẾN TUẤN                   Ông LƯU ĐỨC VINH

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm 01 thôn: Thôn 4



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 LÊ THỊ HUYỀN 16/10/1987 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Quảng Yên, tỉnh 

Thanh Hóa
Thôn Lạc Hà, 
xã Tánh Linh 12/12 Đại học 

Kinh tế Trung cấp A Chuyên viên
Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã Suối Kiết 
14/09/2014 Không

2 NGUYỂN THANH LY 12/7/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Thường Lạc, 

tỉnh Đồng Tháp
Thôn 2,

xã Suối Kiết 12/12
Cử nhân 
Kinh tế - 

Luật

Trung
cấp (Đang 
học Cao 

cấp)

B Anh Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã

Hội đồng nhân dân xã 
Suối Kiết 29/10/2003

2011-2016
2016-2021
2021-2026

3 LÊ THỊ THANH 11/11/1991 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Vinh Lộc, 

TP  Huế
Thôn 1,

 xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân 
Luật Trung cấp B Anh 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận, Bí thư Đoàn 

Thanh niên xã 

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

Suối Kiết
02/09/2012 Không

03 người
02 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 

CHỦ TỊCH 

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

Suối Kiết, ngày 26   tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng (nếu có)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm 01 thôn: Thôn Suối Sâu

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc Tôn giáo

                 Bà LÊ THỊ HUYỀN Ông NGUYỄN THANH LY               Bà LÊ THỊ THANH

Quê quán Nơi ở hiện nay

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 LÊ VIỆT HÀ 14/10/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Trung Tín, 

tỉnh Thanh 
Hóa

Tổ dân phố 5
 Tân An, 

Phường LaGi 
12/12 Cử nhân Quân 

sự Sơ cấp Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ 
huy Quân sự

Ban Chỉ huy Quân 
sự xã Suối Kiết 18/02/2006 Không

2 NGUYỄN THỊ HUỆ 01/3/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không TP. Đà Nẵng Thôn Bà Tá, 
xã Suối Kiết 12/12 Trung cấp 

Y tế Sơ cấp Bí thư Chi bộ
 kiêm Trưởng thôn

Thôn Bà Tá, xã Suối 
Kiết 15/8/2014 2016-2021

2021-2026

3 ĐẶNG THỊ MƠ 24/10/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Nghĩa Đàn, 
tỉnh Nghệ An

Thôn Phú Thuận, 
xã Tánh Linh 12/12 Đại học Trung 

cấp B Anh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội xã Suối Kiết 30/4/2013 Không

4 PHẠM THỊ PHƯƠNG 04/3/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Gia Vân, 
tỉnh Ninh Bình

Thôn 4,
 xã Suối Kiết 12/12 Đại học

 Sư phạm

Tiếng 
Anh

 căn bản
Giáo viên Trường Trung học 

cơ sở Suối Kiết Không Không

5 PHẠM VĂN TIẾN 20/06/1990 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vu Gia, 
TP. Đà Nẵng

Thôn Lạc Thuận, 
xã Tánh Linh 12/12

Cử nhân Giáo 
dục thể chất; 
Cử nhân Luật 

Cao cấp B Anh Đảng ủy viên, Chánh 
Văn phòng Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy 
xã Suối Kiết 27/04/2015 Không

05 người
03 người

CHỦ TỊCH 

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

Suối Kiết, ngày  26  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 06

Gồm 01 thôn: Thôn Bà Tá

Dân 
tộc Tôn giáo

                            Ông LÊ VIỆT HÀ   Bà NGUYỄN THỊ HUỆ            Bà ĐẶNG THỊ MƠ     Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG                  Ông PHẠM VĂN TIẾN

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tácTT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 NGUYỄN THỊ LỆ DUYÊN 21/01/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Phật 

giáo

Phường Hiệp 
Hòa, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Sông Dinh,
xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân Luật 

Kinh tế
Trung 

cấp B Anh Chuyên viên 
Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

Suối Kiết
21/10/2011 2021-2026

2 LÊ THỊ SONG HOÀI 01/5/1977 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Tứ Mỹ, tỉnh 

Hà Tĩnh
Thôn Bà Tá,
xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân 

Sư phạm
Trung

cấp B Anh Bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng Trường Trung học cơ 
sở Suối Kiết 04/3/2009

2011-2016
2016-2021
2021-2026

3 PHAN VĂN HUẤN 06/06/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn 1,

 xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân
 Sư phạm B Anh Giáo viên Trường Tiểu học Suối 

Kiết Không Không

4 NGUYỄN VĂN QUÝ 27/07/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường Tự 
Lạn, tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Lạc Hóa 2, 
xã Tánh Linh 12/12 Thạc sỹ 

Triết học
Thạc 

sỹ Cao cấp B Anh Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Đảng ủy xã Suối Kiết 27/09/2004 2016-2021   

2021-2026

5 NGUYỄN DOÃN THẢO 20/02/1978 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Cẩm Bình, 

tỉnh Hà Tĩnh
Thôn Lạc Thuận, 

xã Tánh Linh 12/12
Cử nhân 

Quản trị kinh 
doanh

Trung 
cấp B Anh 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận, Chủ tịch Hội Cựu 

Chiến binh xã 

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

Suối Kiết
13/02/1998 Không

05 người
03 người

CHỦ TỊCH 

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: Suối Kiết, ngày 26  tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng (nếu có)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 07

Gồm 01 thôn: Thôn Kinh tế

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

                             Bà NGUYỄN THỊ LỆ DUYÊN   Bà LÊ THỊ SONG HOÀI        Ông PHAN VĂN HUẤN        Ông NGUYỄN VĂN QUÝ          Ông NGUYỄN DOÃN THẢO

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 NGUYỄN MINH HẢI 02/7/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Khánh 

Cường, tỉnh  
Quảng Ngãi

Thôn Gia Huynh, 
xã Suối Kiết 12/12 Cử nhân 

Kinh tế 
Trung

cấp B Anh Phó Trưởng Ban Văn hóa - 
Xã hội HĐND xã

Hội đồng nhân dân xã 
Suối Kiết 29/10/2005 2016-2021

2021-2026

2 ĐÀO DANH TRÍ 12/10/1996 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lương 

Sơn, tỉnh Nghệ 
An

Thôn Đồi Giang, 
xã Tánh Linh 12/12 Đại học Sơ cấp B Anh Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Suối 

Kiết Không Không

3 NGUYỄN TRỌNG VÂN 04/09/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Văn Hiến, 
tỉnh Nghệ An

Thôn Lạc Hóa 2, 
xã Tánh Linh 12/12

Đại học Luật, 
Hành chính 

công

Thạc 
sỹ Cao cấp B2 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã
Ủy ban nhân dân xã 

Suối Kiết 05/01/2007 2021-2026

03 người
02 người

CHỦ TỊCH 

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: Suối Kiết, ngày 26  tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 08
Gồm 01 thôn: Thôn Gia Huynh

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc Tôn giáo

Ông NGUYỄN MINH HẢI Ông ĐÀO DANH TRÍ Ông NGUYỄN TRỌNG VÂN

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 PHẠM LÊ MINH 10/09/1998 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thọ 
Phong, tỉnh 
Quảng Ngãi

Thôn Lạc Hóa 2, 
xã Tánh Linh 12/12 Đại học B 

Anh Chuyên viên
Trung tâm Phục vụ

 Hành chính công xã Suối 
Kiết 

Không Không

2 VÕ THỊ BÍCH THẢO 02/12/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường Bình 
Thuận, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Lạc Hóa 1, 
xã Tánh Linh 12/12 Cử nhân Xã 

hội học
Cao 
cấp B Anh

Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Xây dựng Đảng, 
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND xã

Ban Xây dựng Đảng, 
Đảng ủy xã Suối Kiết 25/11/2009 Không

3 NGUYỄN DANH TUYÊN 10/10/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Lĩnh Toại, 
tỉnh Thanh 

Hóa

Thôn Lập Hoà,
 xã Hàm Thuận 

Nam
12/12

Đại học An 
ninh nhân 

dân; Cử nhân 
Luật 

Trung 
cấp

B1 
Anh 

Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Công an xã Công an xã Suối Kiết 21/04/2001 2021-2026

03 người
02 người

CHỦ TỊCH 

Lưu Đức Vinh

Đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: Suối Kiết, ngày 26  tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SUỐI KIẾT KHÓA XII, 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 09
Gồm 01 thôn: Thôn Rừng Lá

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Ông PHẠM LÊ MINH         Bà VÕ THỊ BÍCH THẢO Ông NGUYỄN DANH TUYÊN

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SUỐI KIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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